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1 28 Bùi Bảo Anh Nữ Mường 06/11/2019 1A2

2 75 Bùi Hà Bảo Anh Nữ Kinh 01/11/2019 1A2

3 27 Bùi Tú Anh Nữ Mường 06/11/2019 1A2

4 43 Nguyễn Gia Bảo Nam Kinh 23/01/2019 1A2

5 76 Nguyễn Ngọc Bảo Nam Kinh 12/12/2019 1A2

6 36 Vũ An Chi Nữ Kinh 14/09/2019 1A2

7 87 Phạm Kiên Cường Nam Kinh 18/11/2019 1A2

8 18 Vũ Minh Đăng Nam Kinh 12/04/2019 1A2

9 84 Nguyễn Minh Đức Nam Kinh 18/11/2019 1A2

10 44 Nguyễn Mạnh Dũng Nam Kinh 01/10/2019 1A2

11 80 Trần Linh Giang Nữ Kinh 17/09/2019 1A2

12 77 Lê Nguyễn Bảo Hân Nữ Kinh 30/01/2019 1A2

13 70 Zhang Cảnh Hoằng Nam Kinh 17/04/2019 1A2

14 60 Thái Phúc Hưng Nam Kinh 27/11/2019 1A2

15 59 Đoàn Thanh Hương Nữ Kinh 12/02/2019 1A2

16 78 Trương Gia Huy Nam Kinh 12/06/2019 1A2

17 83 Trần Minh Khôi Nam Kinh 31/10/2019 1A2

18 45 Phạm Tuệ Lâm Nữ Kinh 10/05/2019 1A2

19 50 Trần Lưu Bảo Lâm Nam Kinh 10/12/2019 1A2

20 86 Nguyễn Đỗ Hải Linh Nữ Kinh 03/05/2019 1A2

21 25 Nguyễn Ngọc Linh Nữ Kinh 10/07/2019 1A2

22 58 Nguyễn Lương Anh Minh Nam Kinh 12/05/2019 1A2

23 42 Phạm Bình Minh Nam Kinh 08/10/2019 1A2

24 51 Thiều Anh Minh Nam Kinh 19/11/2019 1A2

25 33 Lê Khôi Nguyên Nam Kinh 07/01/2019 1A2

26 35 Hoàng Xuân Nhi Nữ Kinh 09/04/2019 1A2

27 15 Lăng Ngọc Liên Nhi Nữ Kinh 17/06/2019 1A2

28 89 Trần Minh Quân Nam Kinh 17/04/2019 1A2

29 22 Nguyễn Hồng Quyên Nữ Kinh 01/12/2019 1A2

30 81 Nguyễn Hoàng Minh Triết Nam Kinh 21/12/2019 1A2

31 61 Bùi Cao Tường Vy Nữ Mường 30/07/2019 1A2

Ghi chú: 8 giờ Chủ nhật ngày 03 tháng 8 năm 2025, kính mời phụ huynh cùng con tới Trường Tiểu 

học Vạn Phúc dự Lễ đón học sinh lớp 1 năm học 2025 - 2026 và họp phụ huynh học sinh.

Ngọc Hà, ngày 20 tháng 7 năm 2025
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UBND PHƯỜNG NGỌC HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC

DANH SÁCH XÉT DUYỆT HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 1A2

Năm học 2025 - 2026

TT Họ và tên Giới tính
Dân tộc 
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Ngày sinhSố đơn


